
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

1 068041 Nguyễn Trọng Minh 28/01/2009 THCS Ngô Sỹ Liên A1

2 134413 Vương Thị Ngọc Linh 17/11/2009 THCS Tân Hoà A1

3 135289 Phan Quang Trường 23/09/2009 THCS Đông La A1

4 134178 Nguyễn Văn Dương 20/01/2009 THCS Vân Côn A1

5 085202 Bùi An Phước 31/12/2009 THCS Đông La A1

6 134196 Vũ Đắc Đạt 23/11/2009 THCS Vân Côn A1

7 135238 Nguyễn Văn Tình 28/09/2009 THCS Tân Phú A1

8 138337 Nguyễn Vũ Ngọc Khang 11/08/2009 THCS Đông La A1

9 134071 Giang Thị Ngọc Ánh 05/10/2009 THCS Tân Hoà A1

10 135214 Nguyễn Doãn Thị Thùy 19/02/2009 THCS Tân Hoà A1

11 135090 Nguyễn Thu Phương 10/10/2009 THCS Tiên Phương A1

12 134299 Tống Quang Huy 03/09/2009 THCS Tiên Phương A1

13 134286 Nguyễn Thị Hồng 15/01/2009 THCS Đại Thành A1

14 134180 Vương Đình Dương 06/05/2009 THCS Tân Hoà A1

15 135109 Nguyễn Văn Quân 09/10/2009 THCS Vân Côn A1

16 134198 Vương Xuân Đạt 26/10/2009 THCS Tân Hoà A1

17 134302 Vương Đắc Huy 02/08/2009 THCS Cộng Hoà A1

18 135139 Tạ Quang Sáng 09/05/2009 THCS Tân Hoà A1

19 134056 Trần Văn Tuấn Anh 08/07/2009 THCS Đồng Quang A1

20 134221 Nguyễn Thị Thu Hà 15/01/2009 THCS Đồng Quang A1

21 134043 Nguyễn Tiến Kim Anh 08/04/2009 THCS Cộng Hoà A1

22 135337 Vương Xuân Vinh 11/09/2009 THCS Tân Hoà A1

23 134168 Nguyễn Phi Dương 26/08/2009 THCS Tân Phú A1

24 138695 Nguyễn Trần Phương Thảo 19/11/2009 THCS Vân Côn A1

25 134138 Nguyễn Danh Duy 25/11/2009 THCS Tân Hoà A1

26 135306 Nguyễn Tuấn Tú 15/01/2009 THCS Vân Côn A1

27 138670 Nguyễn Văn Phú Sơn 07/10/2009 THCS Đồng Quang A1

28 135135 Văn Thị Diễm Quỳnh 07/11/2009 THCS Đông La A1

29 134122 Nguyễn Văn Cường 01/09/2009 THCS Vân Côn A1

30 134029 Nguyễn Quỳnh Anh 08/06/2009 THCS Tiên Phương A1

31 134139 Nguyễn Đỗ Duy 16/08/2009 THCS Cộng Hoà A1

32 135230 Nguyễn Mạnh Tiến 18/09/2009 THCS Tiên Phương A1

33 134428 Nguyễn Thành Luân 17/09/2009 THCS Đại Thành A1

34 134453 Lê Tiến Trần Minh 18/03/2009 THCS Phụng Châu A1

35 135190 Nguyễn Thiếu Thiên 24/01/2009 THCS Tân Hoà A1

36 134338 Nguyễn Thanh Hương 06/08/2009 THCS Cộng Hoà A1

37 134366 Hoàng Anh Khoa 12/01/2009 THCS Tân Hoà A1

38 134142 Nguyễn Khánh Duy 12/12/2009 THCS Phụng Châu A1

39 135334 Nguyễn Quang Vinh 13/12/2009 THCS Phụng Châu A1

40 134271 Nguyễn Danh Hoàn 16/09/2009 THCS Tân Hoà A1

41 134467 Đào Thị Trà My 24/10/2009 THCS Tân Phú A1

42 135048 Nguyễn Thị Uyển Nhi 09/09/2009 THCS Phụng Châu A1

43 134352 Hà Đắc Khánh 19/09/2009 THCS Tiên Phương A1
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44 134281 Nguyễn Tiến Hòa 21/04/2009 THCS Tân Hoà A1

45 135144 Nguyễn Thành Sơn 31/12/2009 THCS Phú La A1

46 134293 Đặng Quốc Huy 04/09/2009 THCS Thạch Thán A1
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